
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

1 To 01 BÙI THANH TẤN 17/9/1991 GV THPT môn Toán

2 To 02 NGUYỄN XUÂN TÍNH 12/7/1979 GV THPT môn Toán

3 To 03 NGUYỄN THỊ HỒNG  HẠNH 10/2/1983 GV THPT môn Toán

4 To 04 NGUYỄN TRẦN TƯỜNG  VI 3/4/1995 GV THPT môn Toán

5 To 06 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1/12/1991 GV THPT môn Toán

6 To 07 HUỲNH BẢO NI 12/5/1996 GV THPT môn Toán

7 Ly 01 HỒ ĐÌNH TRUNG 24/12/1994 GV THPT môn Lý

8 Ly 02 LÊ THỊ HOÀNG ANH 5/6/1995 GV THPT môn Lý

9 Ly 03 LẦU HÀ SÂM QUÍ 17/11/1993 GV THPT môn Lý

10 Ly 04 LÊ HOÀNG HẢI 29/6/1991 GV THPT môn Lý

11 Ly 05 HOÀNG NGỌC CÁT TƯỜNG 28/6/1986 GV THPT môn Lý

12 Ly 06 NGUYỄN TẤN PHÚ 15/3/1996 GV THPT môn Lý

13 Ly 07 TRẦN TRỌNG TÂN 7/4/1995 GV THPT môn Lý

14 Ly 08 HÀ THANH SANG 14/9/1998 GV THPT môn Lý

Họ Tên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 1
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Họ TênSTT Mã số HS Ngày sinh Vị trí dự tuyển

15 Ly 09 NGUYỄN LỤC HOÀNG MINH 24/10/1998 GV THPT môn Lý

16 Ly 10 TRẦN NGUYỄN HOÀNG DUY 23/9/1997 GV THPT môn Lý

17 Si 01 ĐẶNG KHÁNH NGUYÊN 17/3/1998 GV THPT môn Sinh

18 Ti 01 VŨ VĂN CÔNG 19/11/1993 GV  THPT môn Tin

19 Va 01 NGUYỄN MINH DƯƠNG 5/5/1997 GV THPT môn Văn

20 Va 02 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN 20/11/1998 GV THPT môn Văn

21 Va 03 LÂM HOÀNG PHÚC 15/8/1998 GV THPT môn Văn

22 Va 04 NGUYỄN MINH HUY 18/11/1997 GV THPT môn Văn

23 Va 06 PHẠM THỊ HUYỀN NHUNG 18/2/1976 GV THPT môn Văn

24 Va 07 THÁI THỊ THANH THẢO 10/3/1998 GV THPT môn Văn

25 Va 08 ĐẶNG TRẦN KIM LIÊN 1/2/1998 GV THPT môn Văn

26 Va 09 HỒ HOÀI  KHANH 2/11/1987 GV THPT môn Văn

27 Cd 01 NGUYỄN HỮU NGHĨA 16/8/1997 GV THPT môn GDCD

28 Cd 02 NGUYỄN THỊ MINH NHI 5/5/1997 GV THPT môn GDCD

29 Cd 03 TRẦN THỊ KIM GIÀU 24/3/1995 GV THPT môn GDCD

30 Cd 04 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 15/11/1998 GV THPT môn GDCD

31 Cd 05 PHAN THỊ LINH 15/9/1998 GV THPT môn GDCD

32 Cd 06 TRẦN THỊ KHÁNH HẰNG 12/1/1991 GV THPT môn GDCD
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33 Cd 07 TÔ VĂN NGÂN 6/12/1995 GV THPT môn GDCD

34 Cd 08 VÕ NGUYỄN QUỲNH MỸ 19/12/1997 GV THPT môn GDCD

35 Td 01 DƯƠNG NGỌC THÀNH 10/1/1986 GV THPT môn Thể dục

36 Td 06 CỔ HOÀN THÀNH 31/1/1996 GV THPT môn Thể dục

37 Td 08 NGUYỄN TRÍ TÀI 3/7/1990 GV THPT môn Thể dục

38 Td 09 PHẠM CHÍ CÔNG 21/3/1996 GV THPT môn Thể dục

39 Td 10 TRẦN GIA BẢO 19/6/1990 GV THPT môn Thể dục

40 Cn 02 TRẦN NGỌC QUÍ 30/5/1988 Nhân viên Công nghệ thông tin

Tổng cộng: 40 hồ sơ TRƯỞNG BAN XÉT HỒ SƠ
Diện U.T: 02 hồ sơ
Diện Đ.B: 00 hồ sơ

Trương Thị Lệ Hà


